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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn của một số Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định số 115/2005/NĐ-CP thì đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bao gồm:

a. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động;

b. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động;

c. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành lập sau ngày Nghị định số 115/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

2.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm có;

a. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh được lập theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Công văn này;

b. Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

c. Bản sao hợp lệ Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động hoặc Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động hoặc Quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành lập sau ngày Nghị định số 115/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;

d. Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

e. Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

f. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

g. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm có:

a. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện được lập theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn này;

b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khoa học công nghệ đặt trụ sở chính thì không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

c. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

d. Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

e. Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

2.3. Hồ sơ đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ gồm có:

a. Thông báo lập địa điểm kinh doanh được lập theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn này;

b. Quyết định của Thủ trướng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập địa điểm kinh doanh.

2.4. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ; đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ được áp dụng theo trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi và đăng ký hoạt động quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Việc cấp đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Mã số, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

a. Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm 2 phần:

- Phần 1- Mã cấp tỉnh: áp dụng theo mã quy định tại Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Phần 2: được ghi theo số thứ tự, bao gồm 5 chữ số, bắt đầu từ số 00001

Các tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đây không phải đăng ký đổi lại mã số theo hướng dẫn nêu trên.

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Công văn này.

b. Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm 2 phần:

- Phần 1: được ghi theo mã số của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

- Phần 2: được ghi theo số thứ tự, bao gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 001.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa, học và công nghệ theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Công văn này.

4. Về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật Dân sự, theo đó, người đại diện theo pháp luật là người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện.
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